Phụ lục 03

BẢNG GIÁ BÁN TỐI THIỂU XE MÁY ĐIỆN

DÙNG ĐỂ QUẢN LÝ THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

              (Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2015
của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An)

Đơn vị: 1.000 đồng
	TT
	LOẠI XE
	NGUỒN GỐC
	GIÁ (mới 100%)

	NHÃN HIỆU AISHANG

	1
	AISHANG A01
	nhập khẩu
	15 500

	2
	AISHANG A02
	nhập khẩu
	13 900

	3
	AISHANG A03
	nhập khẩu
	15 300

	4
	AISHANG A04
	nhập khẩu
	16 900

	5
	AISHANG A06
	nhập khẩu
	15 200

	6
	AISHANG A07
	nhập khẩu
	13 900

	NHÃN HIỆU BESTAR

	1
	BESTAR DYTDR603Z
	nhập khẩu
	14 000

	2
	BESTAR JN6000D-1A
	nhập khẩu
	15 500

	NHÃN HIỆU CHINSUN

	1
	CHINSUN TD690Z
	nhập khẩu
	19 000

	2
	CHINSUN TDR0375Z
	nhập khẩu
	17 000

	NHÃN HIỆU DAYANG

	1
	DAYANG 300-1 TDR905Z 500W
	nhập khẩu
	13 000

	2
	DAYANG D03
	nhập khẩu
	9 900

	3
	DAYANG WINDSPEED 100 500W
	nhập khẩu
	15 000

	NHÃN HIỆU ĐÔNG PHONG

	1
	ĐÔNG PHONG CUXI
	Việt Nam
	15 000

	2
	ĐÔNG PHONG LX 48V
	Việt Nam
	14 100

	3
	ĐÔNG PHONG LX-60V
	Việt Nam
	16 100

	NHÃN HIỆU DRAGON

	1
	DRAGON A6
	nhập khẩu
	16 000

	2
	DRAGON A7
	nhập khẩu
	15 000

	NHÃN HIỆU ECO

	1
	ECO 101
	nhập khẩu
	13 000

	2
	ECO SPACY
	nhập khẩu
	12 000

	NHÃN HIỆU EMOTO

	1
	EMOTO BELLA
	nhập khẩu
	15 000

	2
	EMOTO CUXI 48V-24AH
	nhập khẩu
	14 000

	3
	EMOTO LEAD
	nhập khẩu
	13 000

	4
	EMOTO LEAD VNGT 13
	nhập khẩu
	16 000

	5
	EMOTO AIRBLADE
	nhập khẩu
	16 000

	6
	EMOTO BWS
	nhập khẩu
	14 000

	7
	EMOTO DK
	nhập khẩu
	15 500

	8
	EMOTO LIBERTY
	nhập khẩu
	14 800

	9
	EMOTO MILAN
	nhập khẩu
	15 000

	10
	EMOTO NOZA
	nhập khẩu
	13 200

	11
	EMOTO PRIMA
	nhập khẩu
	15 500

	12
	EMOTO SH MINI
	nhập khẩu
	12 500

	13
	EMOTO SH MINI ba bánh
	nhập khẩu
	15 000

	14
	EMOTO SPACY
	nhập khẩu
	14 000

	15
	EMOTO VESPA LX 48V
	nhập khẩu
	16 000

	16
	EMOTO VICTORIA
	nhập khẩu
	14 500

	17
	EMOTO SPORT
	nhập khẩu
	9 500

	18
	EMOTO xe ba bánh
	nhập khẩu
	15 000

	NHÃN HIỆU GIANT

	1
	GIANT 133 S5
	nhập khẩu
	14 500

	2
	GIANT ELEM T-48V
	nhập khẩu
	16 100

	3
	GIANT ELEM TSI-48V
	nhập khẩu
	14 100

	4
	GIANT M133G
	nhập khẩu
	10 300

	5
	GIANT M133S
	Việt Nam
	10 500

	6
	GIANT MOMENTUM
	nhập khẩu
	10 000

	7
	GIANT MOMENTUM M113
	nhập khẩu
	10 000

	NHÃN HIỆU GIANYA

	1
	GIANYA X-MEN
	nhập khẩu
	12 700

	2
	GIANYA ZOOMER-X
	nhập khẩu
	16 900

	NHÃN HIỆU HONDA

	1
	HONDA EV-CUB
	nhập khẩu
	14 000

	2
	HONDA EV-NEO-72V
	nhập khẩu
	26 000

	NHÃN HIỆU HONGDU

	1
	HONGDU TDR06Z-901 500W
	nhập khẩu
	17 000

	2
	HONGDU TDR06Z-944 500W
	nhập khẩu
	13 000

	NHÃN HIỆU JIANUO

	

	1
	JIANUO JH3000A
	nhập khẩu
	26 000

	2
	JIANUO TDR007Z
	nhập khẩu
	29 000

	NHÃN HIỆU JILI

	1
	JILI DC-15-3
	Việt Nam
	11 800

	2
	JILI DM-06 (188S.1)
	Việt Nam
	9 800

	3
	JILI DM-06 (188S.2)
	Việt Nam
	9 900

	4
	JILI DM-06 (188S.3)
	Việt Nam
	11 600

	5
	JILI DM-06 (188S.4)
	Việt Nam
	11 700

	NHÃN HIỆU MOCHA

	1
	MOCHA AIMA 946
	nhập khẩu
	11 200

	2
	MOCHA loại bánh to
	nhập khẩu
	10 700

	3
	MOCHA MC2015
	nhập khẩu
	9 200

	4
	MOCHA TAKUDA
	nhập khẩu
	12 600

	NHÃN HIỆU NIJIA

	1
	NIJIA
	Việt Nam
	9 600

	2
	NIJIA phanh cơ
	nhập khẩu
	10 800

	3
	NIJIA phanh đĩa
	nhập khẩu
	11 500

	NHÃN HIỆU NIMOTO

	1
	NIMOTO CLASSY 2000
	nhập khẩu
	17 000

	2
	NIMOTO TRENDY-R ALGEMEEN
	nhập khẩu
	13 000

	NHÃN HIỆU NINEBOT

	1
	NINEBOT ONE NINEBOT-C
	nhập khẩu
	45 600

	2
	NINEBOT ONE NINEBOT-E
	nhập khẩu
	55 000

	NHÃN HIỆU TAKUDA

	1
	TAKUDA LX
	nhập khẩu
	12 900

	2
	TAKUDA SPORT BYVIL
	nhập khẩu
	14 500

	3
	TAKUDA VESPA PRIMAVERA
	nhập khẩu
	13 000

	NHÃN HIỆU X-MEN

	1
	X-MEN ESPERO
	nhập khẩu
	14 000

	2
	X-MEN NEW 2015
	nhập khẩu
	14 000

	3
	X-MEN SPORT
	nhập khẩu
	12 000

	4
	X-MEN YADEA
	nhập khẩu
	15 900

	5
	X-MEN YADEA 5
	nhập khẩu
	16 500

	6
	X-MEN YADEA SPORT
	nhập khẩu
	15 500

	NHÃN HIỆU YADA

	1
	YADA EM-4
	nhập khẩu
	15 000

	2
	YADA EM-40
	nhập khẩu
	19 000

	NHÃN HIỆU YAMAHA

	1
	YAMAHA 01
	nhập khẩu
	13 000

	2
	YAMAHA 02
	nhập khẩu
	13 000

	3
	YAMAHA CUXI
	nhập khẩu
	15 000

	4
	YAMAHA TLP 410D
	nhập khẩu
	14 500

	5
	YAMAHA TLP 411D
	nhập khẩu
	16 000

	6
	YAMAHA TLP 413D
	nhập khẩu
	12 000

	NHÃN HIỆU YAMAZUKI

	1
	YAMAZUKI ORIGO
	nhập khẩu
	18 000

	2
	YAMAZUKI ROSA
	nhập khẩu
	13 000

	3
	YAMAZUKI TURTURIS
	nhập khẩu
	17 000

	NHÃN HIỆU ZHONGXING

	1
	ZHONGXING BEAUTY1500
	nhập khẩu
	14 000

	2
	ZHONGXING TESTU1500
	nhập khẩu
	26 000

	3
	ZHONGXING ZXEB002 350W
	nhập khẩu
	10 000

	NHÃN HIỆU ZONGSHEN

	1
	ZONGSHEN SCOOTER MINI mẫu 8
	nhập khẩu
	16 000

	2
	ZONGSHEN ZUMA 800W
	nhập khẩu
	27 000

	NHÃN HIỆU ZOOMER

	1
	ZOOMER BYVIN
	nhập khẩu
	14 400

	2
	ZOOMER MAX
	nhập khẩu
	11 800

	3
	ZOOMER MEN-4
	nhập khẩu
	11 500

	4
	ZOOMER X
	nhập khẩu
	15 700

	5
	ZOOMER X5
	nhập khẩu
	14 400

	6
	ZOOMER ZM2015
	nhập khẩu
	11 000

	CÁC NHÃN HIỆU KHÁC

	1
	DELTA 102
	nhập khẩu
	13 000

	2
	DRACHEZ
	nhập khẩu
	33 000

	3
	EBS VNGT12
	nhập khẩu
	13 000

	4
	ELYZA
	nhập khẩu
	13 800

	5
	FIVESTARS 101
	nhập khẩu
	14 000

	6
	HITASA CLICK
	nhập khẩu
	14 000

	7
	HOÀNG HÀ VNGT10
	Việt Nam
	20 000

	8
	HUNTER CITY
	nhập khẩu
	14 000

	9
	LION VNGT08
	nhập khẩu
	15 000

	10
	MOCHAS
	nhập khẩu
	12 300

	11
	NIOSHIMA MOCHA S
	nhập khẩu
	12 200

	12
	SCOOTER MINI ZHEJIANG OKAI SPORTING ES16-500W
	nhập khẩu
	13 000

	13
	SUNRA
	nhập khẩu
	11 700

	14
	YADEA X708
	nhập khẩu
	15 900

	15
	YAXUN LITTLE KNIGHT
	nhập khẩu
	9 900

	16
	YONGKANG CHANGSHUN SCOOTER MINI CS-E8001
	nhập khẩu
	14 000


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
